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LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026 

 

I.THỜI GIAN THỰC HIỆN :  

1. Nhóm GDTC, Âm nhạc, Mỹ thuật, tin, công nghệ: từ 14hngày 08/12/2025. 

2. Nhóm Toán, Văn, TAnh, KHTN, LS-ĐL, Công dân : Ngày 11/12 +15/12. 

II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ: 

1. Lịch dạy 08/12/2025: 

STT Buổi Tiết Môn Lớp Địa điểm Giáo viên dạy  Giám Khảo Tính giờ 

1 Chiều  1 GDTC 7A Nhà đa năng CS 1 Nguyễn Thị Kim Chi 
Bùi Đặng Tưởng, 

nhóm thể dục 
14h-14h45’ 

2 Chiều 2 GDTC 7B Nhà đa năng CS 1 Bùi Đặng Tưởng 
Nguyễn Văn Cảnh, 

Nhóm thể dục 

14h50’- 

15h35’ 

3 Chiều 3 GDTC 8A Nhà Đa năng Nguyễn Văn Cảnh 
Bùi Đặng Tưởng, 

nhóm TD 

15h40’ -

16h35’ 

4 Chiều 4 GDTC 8C Nhà Đa năng 
 Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Bùi Đặng Tưởng, 

nhóm TD 

16h40’-

17h35’. 

5 Chiều 1 Âm nhạc 8A Phòng học 7A Hà Thị Dung Hoàng Thị Oanh 14h-14h45’ 

6 Chiều 2 Âm nhạc 7A Phòng học 7A Bùi Thị Thuỳ 
Hoàng Thị Oanh,  

Hà Thị Dung 

14h50’- 

15h35’ 

7 Chiều 3 Mỹ thuật 8A Phòng học 8A 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Nguyễn Thị Huyền, 

Hà Thị Dung 

15h40’ -

16h35’ 



8 Chiều 1 Mỹ thuật 7B Phòng học 7B Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Trịnh Thị 

Khuyên 

14h-14h45’ 

9 Chiều 1 
Công 

nghệ 
9B Phòng học 9B Nguyễn Đình Phòng 

Hoàng Xuân Thảo, 

Phạm Văn Hùng 
14h-14h45’ 

10 Chiều 2 Tin học 9B Phòng học 9B 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Nguyễn Đình Phòng; 

Hoàng xuân Thảo 

14h50’- 

15h35’ 

2. Lịch dạy ngày 11/12/2025: 

STT Buổi Tiết Môn Lớp Bài học Giáo viên dạy Giám khảo Tính giờ 

1 Chiều 1 Văn 9B              Phòng học 9B Lê Quyết Thắng 
Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Trương Thị Ngân 

14h-14h45’ 

2 Chiều 2 Địa 6A Phòng học 6A Bùi Thị Trầm 

Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Trương Thị Ngân 

14h50’- 

15h35’ 

3 Chiều 3 Văn 7D Phòng học 7D Hoàng Thị Hằng 

Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Trương Thị Ngân 

14h50’- 

15h35’ 

4 Chiều 4 Văn 6A Phòng học 6A Phạm Thị Lan 

Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Trương Thị Ngân 

16h40’-

17h35’. 

5 Chiều 1 Tiếng anh 6A Phòng học 6A 
Hoàng Dương Lan 

Phương 

Bùi Thị Nhan 

Lê Thị Huyền 
14h-14h45’ 

6 Chiều 2 Tiếng anh 9B Phòng học 9B Dương Phương Lan 
Bùi Thị Nhan 

Lê Thị Huyền 

14h50’- 

15h35’ 

7 Chiều 4 Tiếng anh 8A Phòng học 8A Bùi Thị Nhan 
Lê Thị Huyền 

Dương Phương Lan 

16h40’-

17h35’. 

8 Chiều 3 Tiếng anh 6B Phòng học 6B Lê Thị Huyền 
Bùi Thị Nhan 

Dương Phương Lan 

14h50’- 

15h35’ 

9 Chiều 1 KHTN 6B Phòng học 6B Phùng Văn Trường 
Phùng Văn Huy 

Lê Thị Thuý 
14h-14h45’ 



10 Chiều 3 Toán 6A Phòng học 6A Phạm Văn Hùng 
Hoàng Xuân Thảo 

Nguyễn Quốc Thịnh 

14h50’- 

15h35’ 

11 Chiều 2 Toán 6B Phòng học 6B Hoàng Xuân Thảo 
Phạm Xuân Hùng 

Nguyễn Quốc Thịnh 

14h50’- 

15h35’ 

12 Chiều 1 Toán 8A Phòng học 8A Bùi Văn Thăng 
Phạm Văn Hùng 

Nguyễn Quốc Thịnh 
14h-14h45’ 

13 Chiều 2 KHTN 8A Phòng học 8A 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Phùng Văn Huy 

Hoàng Xuân Thảo 

14h50’- 

15h35’ 

14 Chiều 3 KHTN 9B Phòng học 9B Đỗ Thị Thu 
Phùng Văn Huy 

Lê Thị Thuý 

14h50’- 

15h35’ 

15 Chiều 4 Toán 7D Phòng học 7D Nguyễn Diệu Linh 
Phạm Văn Hùng 

Hoàng Xuân Thảo 

16h40’-

17h35’. 

16 Chiều 3 GDCD 8A Phòng học 8A Bùi Thị Hương Sen 
Nguyễn Thị Phúc Xuân 

Trịnh Thị Khuyên 

14h50’- 

15h35’ 

17 Chiều 1 GDCD 7D Phòng học 7D 
Nguyễn Thị Phúc 

Xuân 

Bùi Thị Hương Sen 

Trịnh Thị Khuyên 
14h-14h45’ 

 

3. Lịch dạy ngày 15/12: 

 

STT Buổi Tiết Môn Lớp Phòng học Giáo viên dạy Giám khảo Tính giờ 

1 Chiều 1 Ngữ văn 6D Phòng học 6D Trương Thị Ngân 

Trịnh Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

 

2 Chiều 2 Ngữ văn  9A Phòng học 9A Bùi Thị Mai 

Trịnh Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

 

3 Chiều 3 Ngữ văn 8A Phòng học 8A Hồ Thị Thu Huế 
Trịnh Thị Khuyên 

Trương Thị Ngân 
 

4 Chiều 1 Toán 6D Phòng học 6D 
Phùng Thị Thanh 

Tuyền 

Phạm Văn Hùng 

     Lê Thị Thuý 
 

5 Chiều 2 Toán 7A Phòng học 7A Nguyễn Quốc Thịnh 
Phạm Văn Hùng 

Hoàng Xuân Thảo 
 



6 Chiều 1 KHTN 9A Phòng học 9A Phùng Văn Huy 
Đỗ Thị Thu 

Hoàng Xuân Thảo 
 

7 Chiều 3 Toán 9A Phòng học 9A Nguyễn Văn An 
Phạm Văn Hùng 

Hoàng Xuân Thảo 
 

8 Chiều 4 Ngữ văn 8B Phòng học 8B Nguyễn Ngọc Quân 
Lê Quyết Thắng 

Trương Thị Ngân 
 

9 Chiều 3 LS-ĐL1 8B Phòng học 8B Trần Thị Đoàn 
Lê Quyết Thắng 

Bùi Thị Phúc Xuân 
 

10 Chiều 4 LS-ĐL2 9A Phòng học 9A 
Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Bùi Thị Hương sen 

Trịnh Thị Khuyên 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 Hiệu trưởng 

                           
                                                                                                                                      Lê Thị Thuý 

 


